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 CÂU HỎI: Đối chiếu các khái niệm về LSNG mà anh/chị đã học hoặc biết được thì các hệ thống phân loại đã học trong môn học chưa hoàn thiện ở những  điểm nào? Tại sao? Áp dụng cách phân loại của bạn để phân loại các sản phẩm tại website?
TRẢ LỜI:
Lâm sản ngoài gỗ rất đa dạng, phong phú, và được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Do vậy việc phân loại chúng cũng có nhiều quan điểm khác nhau.Đối chiếu các khái niệm về LSNG.Nhóm xin đưa ra vài điểm chưa hoàn thiện trong một số hệ thống phân loại như sau:

1. Theo hệ thống sinh vật:
phương pháp phân loại này thì các loại LSNG được phân theo hệ thống tiến hóa của sinh giới bao gồm hai nhóm chính: động vật và thực vật. Giới động vật và giới thực vật tuy rất phong phú và đa dạng nhưng đều có thể sắp xếp một cách khách quan vào hệ thống các bậc phân loại từ lớn đến nhỏ: Giới/Ngành/Lớp/Bộ/Họ/Loài.tuy nhiên chúng có các điểm chưa hoàn thiện sau:
· Nếu phân loại theo cách này thì các nhà lâm nghiệp phải hiểu biết rõ về hệ thống phân loại của động thực vật trong tự nhiên.
· Không nói lên được giá trị sử dụng của chúng

· Những lâm sản ngoài gỗ chưa thật sự được chú ý đến

2. Theo hệ thống tầng thứ:

· điều kiện rừng tự nhiên ở nước ta trước đây có 3-5 tầng nhưng hiện nay chỉ  có từ 2 tầng trở xuống-thậm chí bị phá tán do thực vật rừng đang bị khai thác và suy giảm nghiệm trọng.thế nên cách phân loại này chưa được phù hợp và không khả quan.

· thực vật không có giới hạn cụ thể giữa các tầng rõ ràng gây khó khăn trong cách phân loại này.

· Chỉ có thể phân loại thực vật,động vật thì đa số sống dưới đất.
3. Theo hệ thống hình dạng thân cây:

· Cách phân loại này chỉ áp dụng cho những loại LSNG thuộc thực vật.

· Phải nắm rõ các cấu tạo,đặc tính,hình thái của từng loại cây.
ví dụ:tre thuộc họ thân thảo,có libe hóa gỗ nhưng nó không được gọi là cây thân gỗ.

4. Theo hệ thống giá trị sử dụng:
nhiều loài LSNG có cùng giá trị sử dụng được phân vào cùng một nhóm, cho dù có nguồn gốc khác nhau trong hệ thống sinh vật, nơi phân bố  và đơn giản, dễ áp dụng và sử dụng nhiều kiến thức bản địa của người dân dễ áp dụng trong thực tiễn quản lý, sản xuất và kinh doanh.Nhưng chúng cũng có điểm chưa hoàn thiện sau:
· một loại LSNG có thể có nhiều công dụng khác nhau.

ví dụ:chà vá chân đen:làm cảnh,cung cấp da,lông,thịt….
· không đề cập đến đặc điểm sinh vật học của các loài nên khó khăn trong việc nhận biết, có thể gây ra sự nhầm lẫn.
(nhóm xin đưa ra 1 sô cách phân loại của những sản phẩm trên website như sau:
Phân loại theo hệ thống giá trị sử dụng:
1. LSNG làm nguyên liệu cho công nghiệp:(cung cấp sợi,tanin,nhuộm ,sáp,nhực,sơn)

· Nhựa thông: được tinh chế để thu được tinh dầu thông,và 1 số ứng dụng khác như:công nghiệp điện, làm chất đốt, keo dán giày dép,chấm mối hàn các vi mạch điện tử…..
· Cánh kiến đỏ:dùng trong công nghiệp hóa chất như:làm phẩm màu,nhuộm thức ăn,tráng bóng trái cây và hạt cà phê….
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2. LSNG làmvật liệu thủ công mỹ nghệ:

· Mây:dùng để sản xuất 1 số đồ dùng như:dồ trang trí nội thất,giỏ,thúng,sọt….
[image: image2.jpg]



· Lồ ô:cung cấp để sản xuất giấy,một số đồ dùng gia đình…..
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· Tre/nứa:làm một số đồ dùng gia đình,trang trí nội thất….
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3. LSNG dùng làm lương thực-thực phẩm-chăn nuôi:

· Nấm tràm: món ăn giàu dinh dưỡng không thể  thiếu trong bữa ăn hằng ngày….
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· Ươi: trộn ươi với hạt é, bỏ thêm ít đường vào làm nước giải khát.
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4. LSNG dùng làm dược liệu:

· Hà thủ ô: trị suy nhược thần kinh, ích huyết, khỏe gân cốt, đen râu tóc…..
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· Quế: chữa 1 số bệnh tiêu hóa,đường hô hấp,kích thích sự tuần hoàn của máu,lưu thông huyết mạch….
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· Mật ong rừng: nhiều hoạt chất như:vitamin B6, riboflavin, niacin, sắt, sodium, kẽm, calci, các loại axit amin, đường glucose, fructose...giúp tăng cường sức khỏe,hệ miễn dịch,kháng khuẩn tự nhiên rất tốt, ngăn chặn nhiều loại vi khuẩn phát triển,có thể làm lành vết thương và giảm đau nhức….
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· Thông đỏ: không những là cây lấy gỗ mà nó còn có tác dụng chữa bệnh ung thư rất cao.
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· Thảo quả: chữa đau bụng, sốt rét, buồn nôn, hôi miệng... 
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· Sâm ngọc linh:làm thuốc....
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· Hoàng liên ô rô: có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm làm se….
· Cây bá bệnh:có tác dụng chữa nhiều thứ bệnh như khí huyết kém, ăn uống không tiêu,gân cốt mỏi,tẩy giun,đau bụng kinh ở phụ nữ…
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· cây Bạc Hà : là 1 vị thuốc rất phổ biến, chửa các chứng bệnh như đau bụng , kén ăn, ăn uống không tiêu…còn dùng để sản xuất dầu, rượu , thuốc…
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5. LSNG làm cảnh:

· Lan rừng:
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· Bò cạp vàng:cây trồng làm cảnh đường phố.....
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Phân loại LSNG theo hệ thống sinh vật:
· Chà vá chân đen:

· Tên khoa học: Pygathrix nigripes
· Họ: Khỉ - Cercopithecidae.
· Bộ: Linh trưởng – Primates
=>do chúng có nhiều chức năng như Thịt làm thực phẩm, xương làm dược liệu, da, lông xuất khẩu…..nên chúng ta phân loại theo hệ thống này có thể hợp lý hơn.
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